
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 80, ngách 46, Ngõ 81, Đường Hoa Thám, Thôn Độc Lập, Xã La Phù, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI THANH GIANG HN 

0110116430

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
-  Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy 

4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI THANH 
GIANG HN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH GIANG HN TRANSPORTATION 
TMDV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0793195094
Email: ctythanhgiang2022@gmail.com 

      

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn trang thiết bị y tế 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

10. Khai thác và thu gom than cứng 0510

11. Khai thác và thu gom than non 0520

12. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

17. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933(Chính)

20. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

22. Bốc xếp hàng hóa 5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết
- Kinh doanh dịch vụ logistics 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
(Trừ hoạt động dịch vụ hàng không và hoa tiêu)

5229

25. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

26. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7729

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người 
sử dụng lao động 

7830

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

33. Sửa chữa thiết bị khác 3319

34. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể:
+ Dây dẫn và thiết bị điện,
+ Đường dây thông tin liên lạc,
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học,
+ Đĩa vệ tinh,
+ Hệ thống chiếu sáng,
+ Chuông báo cháy,
+ Hệ thống báo động chống trộm,
+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,
+ Đèn trên đường băng sân bay.

4321

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ đấu giá)

4752

36. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ đấu giá)

4753
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9.600.000.000 VNĐ

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ đấu giá)

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030089009359

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 14C, Khu 5B, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14C, Khu 5B, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam

NGUYỄN VĂN HIỆU Nam
05/07/1989 Kinh Việt Nam

21/11/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030089009359
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 14C, Khu 5B, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14C, Khu 5B, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HIỆU Nam

05/07/1989 Kinh Việt Nam

21/11/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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